[bookmark: _GoBack]Tuần  01 (Từ ngày 05/ 09 đến 9/9./2022              Buổi  học thứ  nhất/ ngày
	Ngày/ Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	

Hai
5/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	1
	TD
	5B
	Bài 1: Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp – Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Kết bạn”.
	Còi, đài

	
	4
	1
	TD
	4C
	Bài 1: Giới thiệu chương trình – Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”.
	Còi, đài, bóng

	
Ba
6/9
	1
	1
	TD
	4A
	Bài 1: Giới thiệu chương trình – Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”.
	nt

	
	2
	1
	TD
	5C
	Bài 1: Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp – Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Kết bạn”.
	Còi, đài

	
	3
	1
	TD
	1B
	Giới thiệu chương trình. Tổ chức lớp
	nt

	
	4
	1
	TD
	1C
	NT
	nt

	
Tư
7/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	1
	TD
	2D
	Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
	Còi, đài

	
	4
	1
	TD
	2E
	NT
	nt

	Năm
8/9
	1
	2
	TD
	4A
	Bài 2: THHD, DH, ĐS, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
	nt

	
	2
	2
	TD
	4C
	NT
	nt

	
	3
	1
	TD
	3E
	Giới thiệu chương trình
	nt

	
	4
	1
	TD
	3H
	NT
	nt

	Sáu
9/9
	1
	1
	TD
	4E
	Bài 1: Giới thiệu chương trình – Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”.
	Còi, đài, bóng

	
	2
	2
	TD
	3H
	Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai ba hàng dọc và ngược lại -Trò chơi “Đi qua suối”
	Còi, đài

	
	3
	2
	TD
	2D
	Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại..
	nt

	
	4
	1
	TD
	2G
	NT
	nt



Buổi  học thứ  hai/ ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	5
	2
	TD
	3E
	Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai ba hàng dọc và ngược lại -Trò chơi “Đi qua suối”
	Còi, đài

	6
	1
	TD
	3G
	Giới thiệu chương trình
	

	7
	1
	TD
	5A
	Bài 1: Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp – Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Kết bạn”.
	nt

	8
	
	
	
	
	

	5
	2
	TD
	2E
	Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
	nt

	6
	2
	TD
	2G
	NT
	nt

	7
	2
	TD
	4E
	Bài 2: Tập hợp hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
	nt

	8
	
	
	
	
	

	5
	1
	TD
	1A
	Giới thiệu chương trình. Tổ chức lớp
	nt

	6
	2
	TD
	3G
	Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai ba hàng dọc và ngược lại -Trò chơi “Đi qua suối”
	nt

	7
	2
	TD
	5A
	Bài 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”
	nt

	8
	
	
	
	
	

	5
	2
	TD
	1B
	Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ 
	nt

	6
	2
	TD
	5B
	Bài 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”
	nt

	7
	2
	TD
	5C
	NT
	nt

	8
	
	
	
	
	

	5
	2
	TD
	1C
	Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ 
	nt

	6
	2
	TD
	1A
	Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ 
	nt

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


						          Ngày …….. tháng……. năm  2022
	      Tổ trưởng
                                                                                   
Họ và tên giáo viên:………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………
Ngày vào ngành:………………………………………………………………....
Hệ đào tạo:………………………………………….Môn:………………...……
Chức vụ hiện nay:……………………………………………………………….
				CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
Lớp:………………………………………………………………………………
CÔNG TÁC KHÁC
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
                 Đức Giang, ngày …..tháng…...năm 20..…
	  Hiệu trưởng



	                                                                   Phan Thị Xuân Thu





Tuần  02 (Từ ngày 12/ 09 đến 16/9./2022              Buổi  học thứ  nhất/ ngày
	Ngày/ Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	

Hai
12/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	3
	TD
	5B
	Bài 3: Đội hình đội ngũ – TC: “Chạy TS”.
	Còi, đài

	
	4
	3
	TD
	4C
	Bài 3: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng– TC: “Thi xếp hàng nhanh”.
	nt

	
Ba
13/9
	1
	3
	TD
	4A
	NT
	nt

	
	2
	3
	TD
	5C
	Bài 3: Đội hình đội ngũ – TC: “Chạy TS”.
	nt

	
	3
	3
	TD
	1B
	Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ
	nt

	
	4
	3
	TD
	1C
	NT
	nt

	
Tư
14/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	3
	TD
	2D
	Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại..
	nt

	
	4
	3
	TD
	2E
	NT
	nt

	Năm
15/9
	1
	4
	TD
	4A
	Bài 4: Động tác quay sau – TC: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
	nt

	
	2
	4
	TD
	4C
	NT
	nt

	
	3
	3
	TD
	3E
	Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai ba hàng dọc và ngược lại - TC “Đi qua suối”
	nt

	
	4
	3
	TD
	3H
	NT
	nt

	Sáu
16/9
	1
	3
	TD
	4E
	Bài 3: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng– TC: “Thi xếp hàng nhanh”.
	nt

	
	2
	4
	TD
	3H
	Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai ba hàng dọc và ngược lại - TC“Đi qua suối”
	nt

	
	3
	4
	TD
	2D
	Bài 2: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
	nt

	
	4
	3
	TD
	2G
	NT
	nt




Buổi  học thứ  hai/ ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	5
	4
	TD
	3E
	Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai ba hàng dọc và ngược lại - TC “Đi qua suối”
	Còi, đài

	6
	4
	TD
	3G
	NT
	nt

	7
	3
	TD
	5A
	Bài 3: Đội hình đội ngũ – TC: “Chạy TS”.
	nt

	8
	
	
	
	
	

	5
	4
	TD
	2E
	Bài 2: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
	nt

	6
	4
	TD
	2G
	NT
	nt

	7
	4
	TD
	4E
	Bài 4: Động tác quay sau – TC: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
	nt

	8
	
	
	
	
	

	5
	4
	TD
	1A
	Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ
	nt

	6
	4
	TD
	3G
	Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai ba hàng dọc và ngược lại - TC “Đi qua suối”
	nt

	7
	4
	TD
	5A
	Bài 4: Đội hình đội ngũ – TC: “Kết bạn”.
	nt

	8
	
	
	
	
	

	5
	4
	TD
	1B
	Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ
	nt

	6
	4
	TD
	5B
	Bài 4: Đội hình đội ngũ – TC: “Kết bạn”.
	nt

	7
	4
	TD
	5C
	NT
	nt

	8
	
	
	
	
	

	5
	4
	TD
	1C
	Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ
	nt

	6
	4
	TD
	1A
	NT
	nt

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


						               Ngày …….. tháng……. năm  2022
	             Tổ trưởng

  Nguyễn Thị Hoa


Tuần  01 (Từ ngày 05/ 09 đến 9/9./2022              Buổi  học thứ  nhất/ ngày
	Ngày/ Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	

Hai
5/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	5B
	
	

	
	4
	
	TD
	4C
	
	

	
Ba
6/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	5C
	
	

	
	3
	
	TD
	1B
	
	

	
	4
	
	TD
	1C
	
	

	
Tư
7/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2E
	
	

	Năm
8/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	4C
	
	

	
	3
	
	TD
	3E
	
	

	
	4
	
	TD
	3H
	
	

	Sáu
9/9
	1
	
	TD
	4E
	
	

	
	2
	
	TD
	3H
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2G
	
	








Buổi  học thứ  hai/ ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	5
	
	TD
	3E
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	2E
	
	

	6
	
	TD
	2G
	
	

	7
	
	TD
	4E
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1G
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1B
	
	

	6
	
	TD
	5B
	
	

	7
	
	TD
	5C
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1C
	
	

	6
	
	TD
	1A
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


						
							Ngày …….. tháng……. năm  2022
	      Tổ trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hoa

Tuần  01 (Từ ngày 05/ 09 đến 9/9./2022              Buổi  học thứ  nhất/ ngày
	Ngày/ Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	

Hai
5/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	5B
	
	

	
	4
	
	TD
	4C
	
	

	
Ba
6/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	5C
	
	

	
	3
	
	TD
	1B
	
	

	
	4
	
	TD
	1C
	
	

	
Tư
7/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2E
	
	

	Năm
8/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	4C
	
	

	
	3
	
	TD
	3E
	
	

	
	4
	
	TD
	3H
	
	

	Sáu
9/9
	1
	
	TD
	4E
	
	

	
	2
	
	TD
	3H
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2G
	
	








Buổi  học thứ  hai/ ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	5
	
	TD
	3E
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	2E
	
	

	6
	
	TD
	2G
	
	

	7
	
	TD
	4E
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1G
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1B
	
	

	6
	
	TD
	5B
	
	

	7
	
	TD
	5C
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1C
	
	

	6
	
	TD
	1A
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


						
							Ngày …….. tháng……. năm  2022
	      Tổ trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hoa

Tuần  01 (Từ ngày 05/ 09 đến 9/9./2022              Buổi  học thứ  nhất/ ngày
	Ngày/ Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	

Hai
5/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	5B
	
	

	
	4
	
	TD
	4C
	
	

	
Ba
6/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	5C
	
	

	
	3
	
	TD
	1B
	
	

	
	4
	
	TD
	1C
	
	

	
Tư
7/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2E
	
	

	Năm
8/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	4C
	
	

	
	3
	
	TD
	3E
	
	

	
	4
	
	TD
	3H
	
	

	Sáu
9/9
	1
	
	TD
	4E
	
	

	
	2
	
	TD
	3H
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2G
	
	








Buổi  học thứ  hai/ ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	5
	
	TD
	3E
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	2E
	
	

	6
	
	TD
	2G
	
	

	7
	
	TD
	4E
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1G
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1B
	
	

	6
	
	TD
	5B
	
	

	7
	
	TD
	5C
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1C
	
	

	6
	
	TD
	1A
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


						
							Ngày …….. tháng……. năm  2022
	      Tổ trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hoa

Tuần  01 (Từ ngày 05/ 09 đến 9/9./2022              Buổi  học thứ  nhất/ ngày
	Ngày/ Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	

Hai
5/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	5B
	
	

	
	4
	
	TD
	4C
	
	

	
Ba
6/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	5C
	
	

	
	3
	
	TD
	1B
	
	

	
	4
	
	TD
	1C
	
	

	
Tư
7/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2E
	
	

	Năm
8/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	4C
	
	

	
	3
	
	TD
	3E
	
	

	
	4
	
	TD
	3H
	
	

	Sáu
9/9
	1
	
	TD
	4E
	
	

	
	2
	
	TD
	3H
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2G
	
	








Buổi  học thứ  hai/ ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	5
	
	TD
	3E
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	2E
	
	

	6
	
	TD
	2G
	
	

	7
	
	TD
	4E
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1G
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1B
	
	

	6
	
	TD
	5B
	
	

	7
	
	TD
	5C
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1C
	
	

	6
	
	TD
	1A
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


						
							Ngày …….. tháng……. năm  2022
	      Tổ trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hoa

Tuần  01 (Từ ngày 05/ 09 đến 9/9./2022              Buổi  học thứ  nhất/ ngày
	Ngày/ Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	

Hai
5/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	5B
	
	

	
	4
	
	TD
	4C
	
	

	
Ba
6/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	5C
	
	

	
	3
	
	TD
	1B
	
	

	
	4
	
	TD
	1C
	
	

	
Tư
7/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2E
	
	

	Năm
8/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	4C
	
	

	
	3
	
	TD
	3E
	
	

	
	4
	
	TD
	3H
	
	

	Sáu
9/9
	1
	
	TD
	4E
	
	

	
	2
	
	TD
	3H
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2G
	
	








Buổi  học thứ  hai/ ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	5
	
	TD
	3E
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	2E
	
	

	6
	
	TD
	2G
	
	

	7
	
	TD
	4E
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1G
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1B
	
	

	6
	
	TD
	5B
	
	

	7
	
	TD
	5C
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1C
	
	

	6
	
	TD
	1A
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


						
							Ngày …….. tháng……. năm  2022
	      Tổ trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hoa

Tuần  01 (Từ ngày 05/ 09 đến 9/9./2022              Buổi  học thứ  nhất/ ngày
	Ngày/ Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	

Hai
5/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	5B
	
	

	
	4
	
	TD
	4C
	
	

	
Ba
6/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	5C
	
	

	
	3
	
	TD
	1B
	
	

	
	4
	
	TD
	1C
	
	

	
Tư
7/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
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	TD
	5C
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1C
	
	

	6
	
	TD
	1A
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


						
							Ngày …….. tháng……. năm  2022
	      Tổ trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hoa

Tuần  01 (Từ ngày 05/ 09 đến 9/9./2022              Buổi  học thứ  nhất/ ngày
	Ngày/ Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	

Hai
5/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	5B
	
	

	
	4
	
	TD
	4C
	
	

	
Ba
6/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	5C
	
	

	
	3
	
	TD
	1B
	
	

	
	4
	
	TD
	1C
	
	

	
Tư
7/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2E
	
	

	Năm
8/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	4C
	
	

	
	3
	
	TD
	3E
	
	

	
	4
	
	TD
	3H
	
	

	Sáu
9/9
	1
	
	TD
	4E
	
	

	
	2
	
	TD
	3H
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2G
	
	








Buổi  học thứ  hai/ ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	5
	
	TD
	3E
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	2E
	
	

	6
	
	TD
	2G
	
	

	7
	
	TD
	4E
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1G
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1B
	
	

	6
	
	TD
	5B
	
	

	7
	
	TD
	5C
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1C
	
	

	6
	
	TD
	1A
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


						
							Ngày …….. tháng……. năm  2022
	      Tổ trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hoa

Tuần  01 (Từ ngày 05/ 09 đến 9/9./2022              Buổi  học thứ  nhất/ ngày
	Ngày/ Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	

Hai
5/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	5B
	
	

	
	4
	
	TD
	4C
	
	

	
Ba
6/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	5C
	
	

	
	3
	
	TD
	1B
	
	

	
	4
	
	TD
	1C
	
	

	
Tư
7/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2E
	
	

	Năm
8/9
	1
	
	TD
	4A
	
	

	
	2
	
	TD
	4C
	
	

	
	3
	
	TD
	3E
	
	

	
	4
	
	TD
	3H
	
	

	Sáu
9/9
	1
	
	TD
	4E
	
	

	
	2
	
	TD
	3H
	
	

	
	3
	
	TD
	2D
	
	

	
	4
	
	TD
	2G
	
	








Buổi  học thứ  hai/ ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài (Chủ đề)
	Đồ dùng dạy học

	5
	
	TD
	3E
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	2E
	
	

	6
	
	TD
	2G
	
	

	7
	
	TD
	4E
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1G
	
	

	6
	
	TD
	3G
	
	

	7
	
	TD
	5A
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1B
	
	

	6
	
	TD
	5B
	
	

	7
	
	TD
	5C
	
	

	8
	
	
	
	
	

	5
	
	TD
	1C
	
	

	6
	
	TD
	1A
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


						
							Ngày …….. tháng……. năm  2022
	      Tổ trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hoa

